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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: 

Con viết lá thư này từ Trái Đất, nơi con đang thực hiện sứ mệnh làm cho mọi 

con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.  

Hành tinh xanh tuyệt đẹp này là ngôi nhà chung của 8 tỉ người, trong đó có 

khoảng 2 tỉ trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Ấy vậy mà mỗi ngày, có hàng trăm trẻ em 

rời tổ ấm đi học, đi chơi rồi mãi mãi không về nhà hoặc trở về với cơ thể lẫn tinh 

thần không còn lành lặn bởi chẳng may gặp phải gã hung thần Tai Nạn Giao Thông.  

Cứ mỗi 4 phút trôi qua, gã hung thần ấy lại cướp đi vĩnh viễn của Trái Đất 

một thiên thần nhỏ, gieo rắc nỗi đau và niềm ám ảnh khôn nguôi trong lòng những 

người ở lại. 

(Khương Duy - Giải Nhất Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52) 

Câu 1. (1,0 điểm) Chỉ ra một phép liên kết được sử dụng trong đoạn thư trên. 

Câu 2. (2,0 điểm) Nêu tác dụng của việc so sánh “Hành tinh xanh tuyệt đẹp” với 

“Ngôi nhà chung của 8 tỉ người, trong đó có khoảng 2 tỉ trẻ em từ 14 tuổi trở xuống”.  

Câu 3. (1,0 điểm) Bằng hiểu biết của mình, em hãy kể một số việc làm góp phần 

giảm thiểu tai nạn giao thông. 

PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (4,0 điểm): Sự bình an của thế giới đang bị đe dọa bởi nhiều nguy cơ và hiểm 

họa: ô nhiễm môi trường, chiến tranh, dịch bệnh, tai nạn giao thông… Là công 

dân toàn cầu với sứ mệnh bảo vệ Ngôi nhà chung - Trái Đất, hãy viết bài văn khoảng 

1,5 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về một trong những vấn đề trên.  

Câu 2. (2,0 điểm): Phân tích vẻ đẹp bức tranh quê hương trong nỗi nhớ của nhà thơ 

Tế Hanh ở bốn câu thơ sau bằng đoạn văn phối hợp khoảng 10 câu. 

“Quê hương tôi có con sông xanh biếc 

Nước gương trong soi tóc những hàng tre 

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè 

Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng”. 

               (Nhớ con sông quê hương, Tế Hanh) 

*Chú thích:  
- Tế Hanh (1921- 2009), sinh ra tại một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Ông là một trong 

những nhà thơ thành công trong cả phong trào Thơ mới và sau cách mạng tháng Tám với những 

bài thơ tinh tế và giàu cảm xúc về tình yêu quê hương đất nước. Thơ ông chân thực với ngôn ngữ 

giản dị, tự nhiên, giàu hình ảnh mà tha thiết.  

- Bài thơ được sáng tác vào năm 1956 , thời điểm này đất nước chia cắt làm hai miền, tác giả 

phải tập kết ra Bắc sau cuộc kháng chiến chống Pháp. Với tất cả nỗi nhớ và niềm yêu thương 

quê hương, Tế Hanh đã sáng tác bài thơ này. 

---------- Chúc các em làm bài tốt! ---------- 



  



HƯỚNG DẪN CHẤM 

 NỘI DUNG Điểm 

Phần I 

Câu 1 

(1,0 đ) 

HS gọi tên và nêu rõ dấu hiệu của một phép liên kết có trong đoạn 

văn.  

Ví dụ:  

- Phép lặp: “trẻ em”, “gã hung thần”. 

- Phép thế: “hành tinh xanh” thay thế cho Trái Đất. 

… 

 1đ 

 

 

Câu 2 

(2,0 đ) 

- Học sinh chỉ ra được tác dụng của của việc so sánh “Hành tinh xanh 

tuyệt đẹp” với “Ngôi nhà chung của 8 tỉ người, trong đó có khoảng 2 

tỉ trẻ em từ 14 tuổi trở xuống”. 

+  Khiến câu văn trở nên gợi hình, gợi cảm, giàu ý nghĩa. 

+  Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Trái Đất với con người: nơi con 

người sinh sống, gắn bó, thân thuộc; chở che, bảo vệ con người. 

+ Thể hiện sự liên tưởng độc đáo, thú vị; tình yêu của tác giả với hành 

tinh xanh từ đó nhắc nhở chúng ta ý thức, trách nhiệm bảo vệ Trái 

Đất. 

 

 

 

0,5đ 

 

1đ 

 

 

0,5đ 

Câu 3 

(1,0 đ) 

- Học sinh kể được một số việc làm góp phần giảm thiểu tai nạn giao 

thông: 

Ví dụ: 

+ Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện. 

+ Không phóng nhanh, vượt ẩu. 

+ Chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

+ Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa giao thông an 

toàn. 

... 

1đ 

Phần 

II. Viết  

Câu 1.  

(4,0 đ) 

 

1. Về hình thức:               

- Đúng kiểu bài nghị luận xã hội, đúng hình thức bài văn, đảm bảo 

dung lượng khoảng 1,5 trang giấy thi.  

- Không mắc lỗi diễn đạt, chính tả.         

2. Về nội dung:       

a. Vấn đề nghị luận: suy nghĩ về một trong các hiểm họa đối với Trái 

Đất như: ô nhiễm môi trường, chiến tranh, dịch bệnh, tai nạn giao 

thông… 

1đ 

 

 

 

3đ 

 

 

 

 

 



c. Yêu cầu: HS có thể trình bày, lập luận theo nhiều cách khác nhau 

nhưng cần đảm bảo đúng cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề 

đời sống, biết đưa ra lí lẽ, bằng chứng thuyết phục. 

* Giải thích vấn đề 

* Bàn luận ở các phương diện: thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, 

giải pháp. 

*Liên hệ, rút ra thông điệp phù hợp  

 

 

 

 

Câu 2 

(2,0 đ) 

1. Hình thức: 

- Đảm bảo dung lượng, hình thức đoạn văn phối hợp. 

- Diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

2. Nội dung: 

a. Nội dung: làm rõ vẻ đẹp bức tranh quê hương trong nỗi nhớ của 

nhà thơ Tế Hanh. 

b. Yêu cầu: HS có thể trình bày và diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, 

song cần đảm bảo: Phân tích được giá trị của một số tín hiệu nghệ 

thuật: so sánh, nhân hóa, từ láy, tính từ, hình ảnh thơ…qua đó thấy 

được vẻ đẹp bức tranh quê hương bình dị, thơ mộng, thân thương gắn 

với hình ảnh của dòng sông, hàng tre, buổi trưa hè; thấy được tình 

cảm của tác giả: yêu, nhớ mong, gắn bó thiết tha với quê hương; thấy 

được tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của nhà thơ Tế Hanh cũng như thông 

điệp gửi tới mỗi người: biết yêu, trân trọng, gắn bó với quê hương đất 

nước. 

0,5đ 

 

 

 

1,5đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  
- Trên đây chỉ là những gợi ý, tổ chấm cần trao đổi, thống nhất để đánh giá. 

- Giám khảo căn cứ các mức điểm trên để chấm phù hợp. 

 

 

  


